
TRƯỜNG CĐCĐ HẬU GIANG 

HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH NĂM 2023 

 

Số:   
     

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
 

Hậu Giang, ngày    tháng    năm  

QUYẾT ĐỊNH 

V/v công nhận thí sinh trúng tuyển các ngành trình độ Cao đẳng 

hệ Chính quy năm 2023 đợt 3 (tháng 9) 
 

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH NĂM 2023 

Căn cứ Quyết định số 4128/QĐ-BGD&ĐT ngày 01/08/2005 của Bộ Giáo dục và 

Đào tạo về việc thành lập Trường Cao đẳng Cộng đồng Hậu Giang; 

Căn cứ Quyết định số 281/QĐ-LĐTBXH ngày 12/3/2020 của Bộ Lao động - Thương 

binh và Xã hội Về việc sáp nhập Trường Trung cấp Kỹ thuật - Công nghệ tỉnh Hậu Giang 

và Trường Trung cấp Kinh tế - Kỹ thuật tỉnh Hậu Giang vào Trường Cao đẳng Cộng 

đồng Hậu Giang; 

Căn cứ Quyết định số 16/QĐ-CĐCĐ ngày 06/01/2022 của Hiệu trưởng Trường Cao 

đẳng Cộng đồng Hậu Giang về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Trường 

Cao đẳng Cộng đồng Hậu Giang; 

Căn cứ Quyết định số 05/QĐ-CĐCĐ ngày 05/01/2023 của Hiệu trưởng Trường Cao 

đẳng Cộng đồng Hậu Giang về việc ban hành Quy chế tuyển sinh trình độ trung cấp, cao 

đẳng năm 2023; 

Căn cứ Quyết định số 429/QĐ-CĐCĐ ngày 08/08/2023 của Hiệu trưởng trường 

Cao đẳng Cộng đồng về việc Thành lập Hội đồng tuyển sinh năm 2023; 

Căn cứ biên bản họp Hội đồng tuyển sinh năm 2023 ngày 11/09/2023;  

Theo đề nghị của Trưởng ban Thư ký Hội đồng tuyển sinh năm 2023. 

QUYẾT  ĐỊNH: 

Điều 1. Công nhận 65 thí sinh trúng tuyển các ngành trình độ Cao đẳng hệ chính 

quy, xét tuyển đợt 3 tháng 09 năm 2023 (có danh sách kèm theo). 

Điều 2. Thư ký Hội đồng tuyển sinh năm 2023 có trách nhiệm phối hợp các đơn vị 

có liên quan lập giấy báo triệu tập thí sinh trúng tuyển và hướng dẫn thí sinh làm hồ sơ 

nhập học đúng theo quy định hiện hành. 



Điều 3. Các đơn vị trực thuộc và các bộ phận liên quan có nhiệm vụ thực hiện Quyết 

định này. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký./. 

 

Nơi nhận:  
- Như điều 3; 

- Lưu VT, QLĐT. 

 

TM. HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

  

 

 

Trần Văn Trung 

 



DANH SÁCH THÍ SINH TRÚNG TUYỂN CÁC NGHỀ TRÌNH ĐỘ CAO ĐẲNG
HỆ CHÍNH QUY KHÓA 18 ĐỢT 3 NĂM 2023 (Đợt tháng 09)

(Ban hành kèm theo Quyết định số:   492     /QĐ-CĐCĐ ngày 12      tháng   9     năm2023
của Chủ tịch Hội đồng tuyển sinh trường Cao đẳng Cộng đồng Hậu Giang)

STT Số báo danh Họ tên Ngày sinh Giới
tính Dân tộc

Tốt
nghiệp
THPT

Ngành/nghề trúng tuyển Ghi
chú

1 1 CDCNOT2315 Phạm Hữu Toàn 21/02/2005 Nam Kinh x Cao đẳng Công nghệ ô tô
2 2 CDCNOT2316 Trần Huỳnh Nhật Khái 24/12/2004 Nam Kinh x Cao đẳng Công nghệ ô tô
3 3 CDCNOT2317 Trần Dương Nhật Tân 11/12/2004 Nam Kinh x Cao đẳng Công nghệ ô tô
4 4 CDCNOT2318 Ngô Quang Trưởng 03/07/1995 Nam Kinh x Cao đẳng Công nghệ ô tô
5 5 CDCNOT2319 Huỳnh Hoàng Nguyên Khang 02/04/2005 Nam Kinh x Cao đẳng Công nghệ ô tô
6 6 CDCNOT2320 Nguyễn Quốc Phát 06/07/2004 Nam Kinh x Cao đẳng Công nghệ ô tô
7 7 CDCNOT2321 Lê Võ Hoài An 31/10/2005 Nam Kinh x Cao đẳng Công nghệ ô tô
8 8 CDCNOT2322 Phan Minh Chiêu 26/06/1997 Nam Kinh x Cao đẳng Công nghệ ô tô
9 9 CDCNOT2323 Cao Minh Thuận 19/07/2005 Nam Kinh x Cao đẳng Công nghệ ô tô
10 10 CDCNOT2324 Hồ Hoàng Minh 19/09/2005 Nam Kinh x Cao đẳng Công nghệ ô tô
11 11 CDCNOT2325 Phạm Thanh Huy 09/12/2005 Nam Kinh x Cao đẳng Công nghệ ô tô
12 12 CDCNOT2326 Nguyễn Minh Khôi 08/05/2005 Nam Kinh x Cao đẳng Công nghệ ô tô
13 13 CDCNOT2327 Lương Xuân Tỵ 08/03/2001 Nam Kinh x Cao đẳng Công nghệ ô tô
14 14 CDCNOT2328 Nguyễn Ngọc Hân 13/08/2005 Nữ Kinh x Cao đẳng Công nghệ ô tô
15 1 CDDA2327                                          Trương Tuấn Kiệt 8/27/2004 Nam Kinh x Cao đẳng Dược
16 2 CDDA2328                                          Ngô Công Bằng 10/28/2004 Nam Kinh x Cao đẳng Dược
17 3 CDDA2329                                          Trương Thị Ánh Nguyên 8/6/2004 Nữ Kinh x Cao đẳng Dược
18 4 CDDA2330                                          Huỳnh Thị Yến Linh 2/16/2005 Nữ Kinh x Cao đẳng Dược
19 5 CDDA2331                                          Hồ Thị Tâm Như 10/16/2004 Nữ Kinh x Cao đẳng Dược
20 6 CDDA2332                                          Dương Thị Ngọc Bích 5/13/2005 Nữ Kinh x Cao đẳng Dược
21 7 CDDA2333                                          Nguyễn Thị Yến Nhi 12/22/2005 Nữ Kinh x Cao đẳng Dược
22 8 CDDA2334                                         Nguyễn Tấn Thạnh 10/04/2005 Nam Kinh x Cao đẳng Dược
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23 9 CDDA2335 Trương Lan Anh 31/03/2004 Nữ Kinh x Cao đẳng Dược
24 1 CDDB2332                                          Trần Quách Mai Anh 1/25/2005 Nữ Kinh x Cao đẳng Dược B
25 2 CDDB2333                                          Lê Thị Mai Thi 11/28/1990 Nữ Kinh x Cao đẳng Dược B
26 3 CDDB2334                                          Lê Kim Duyên 9/10/1996 Nữ Kinh x Cao đẳng Dược B
27 1 CDDCN2315 Nguyễn Trọng Nghĩa 20/04/2005 Nam Kinh x Cao đẳng Điện công nghiệp
28 2 CDDCN2316 Huỳnh Phước Toàn 16/02/2002 Nam Kinh x Cao đẳng Điện công nghiệp
29 3 CDDCN2317 Võ Khang Trang 11/02/2005 Nam Kinh x Cao đẳng Điện công nghiệp
30 4 CDDCN2318 Nguyễn Triệu Dũy 04/07/2005 Nam Kinh x Cao đẳng Điện công nghiệp
31 5 CDDCN2319 Nguyễn Trương Tòng 24/09/2005 Nam Kinh x Cao đẳng Điện công nghiệp
32 6 CDDCN2320 Ngô Đình Kha 27/05/2003 Nam Kinh x Cao đẳng Điện công nghiệp
33 7 CDDCN2321 Nguyễn Minh Đăng 10/02/2005 Nam Kinh x Cao đẳng Điện công nghiệp
34 8 CDDCN2322 Nguyễn Phúc Bảo 07/09/2005 Nam Kinh x Cao đẳng Điện công nghiệp
35 1 CDDCNB2306 Nguyễn Văn Khôi 19/01/1998 Nam Kinh x Cao đẳng Điện công nghiệp B
36 1 CDDD2308                                        Lê Thị Minh Thư 04/08/2005 Nữ Kinh x Cao đẳng Điều dưỡng
37 2 CDDD2309                                          Huỳnh Vương Phúc Khải 11/10/2005 Nam Kinh x Cao đẳng Điều dưỡng
38 3 CDDD2310 Võ Minh Trí 08/01/2005 Nam Kinh x Cao đẳng Điều dưỡng
39 4 CDDD2311 Nguyễn Thanh Phương 07/07/2005 Nam Kinh x Cao đẳng Điều dưỡng
40 1 CDDVTY2304                                        Trần Khánh Hưng 09/02/2005 Nam kinh x Cao đẳng Dịch vụ thú y
41 2 CDDVTY2305 Đặng Thiện Tình 22/08/2005 Nam Kinh x Cao đẳng Dịch vụ thú y
42 3 CDDVTY2306 Nguyễn Ngọc Như 18/07/2005 Nữ Kinh x Cao đẳng Dịch vụ thú y
43 4 CDDVTY2307 Nguyễn Vạn Phú 26/10/2005 Nam Kinh x Cao đẳng Dịch vụ thú y
44 5 CDDVTY2308 Bùi Quốc Vinh 01/04/2005 Nam Kinh x Cao đẳng Dịch vụ thú y
45 6 CDDVTY2309 Tăng Bảo Gia 12/11/2001 Nam Kinh x Cao đẳng Dịch vụ thú y
46 7 CDDVTY2310 Tăng Mỹ Cần 15/02/2002 Nữ Kinh x Cao đẳng Dịch vụ thú y
47 8 CDDVTY2311 Lưu Thanh Lâm 19/03/2005 Nam Kinh x Cao đẳng Dịch vụ thú y

STT Số báo danh Họ tên Ngày sinh Giới
tính Dân tộc

Tốt
nghiệp
THPT

Ngành/nghề trúng tuyển Ghi
chú
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48 9 CDDVTY2312 Nguyễn Văn Thống 02/09/2005 Nam Kinh x Cao đẳng Dịch vụ thú y
49 10 CDDVTY2313 Bùi Minh Đăng 25/01/1986 Nam Kinh x Cao đẳng Dịch vụ thú y
50 1 CDKT2308                                          Trần Ngọc Bằng 15/03/2005 Nam kinh x Cao đẳng Kế toán
51 2 CDKT2309                                          Mai Hoàng Giang 17/092002 Nam kinh x Cao đẳng Kế toán
52 3 CDKT2310 Nguyễn Thị Thảo Như 08/04/2004 Nữ Kinh x Cao đẳng Kế toán
53 4 CDKT2311 Lê Bùi Mai Anh 09/02/2005 Nữ Kinh x Cao đẳng Kế toán
54 5 CDKT2312 Lê Cẩm Chi 04/06/2005 Nữ Kinh x Cao đẳng Kế toán
55 1 CDTA2306                                          Phan Thị Hồng Hạnh 13/07/1999 Nữ Kinh x Cao đẳng Tiếng Anh
56 2 CDTA2307                                         Trần Như Ý 03/07/2005 Nữ Kinh x Cao đẳng Tiếng Anh
57 3 CDTA2308 Lê Yến Linh 29/08/2004 Nữ Kinh x Cao đẳng Tiếng Anh
58 4 CDTA2309 Nguyễn Thị Ngọc Ngân 25/11/2005 Nữ Kinh x Cao đẳng Tiếng Anh
59 5 CDTA2310 Nguyễn Thị Mỹ Hảo 01/01/2005 Nữ Kinh x Cao đẳng Tiếng Anh
60 1 CDTHUD2309                                        Trương Thành Nhân 7/11/2002 Nam kinh x Cao đẳng Tin học ứng dụng
61 2 CDTHUD2310                                        Nguyễn Hồ Phương Thảo 8/1/2005 Nữ Kinh x Cao đẳng Tin học ứng dụng
62 3 CDTHUD2311                                        Nguyễn Thanh Ngân 11/20/2005 Nữ Kinh x Cao đẳng Tin học ứng dụng
63 4 CDTHUD2312                                        Võ Nguyễn Thái Hòa 4/20/2005 Nam Kinh x Cao đẳng Tin học ứng dụng
64 5 CDTHUD2313 Nguyễn Thị Diễm Trinh 25/11/2005 Nữ Kinh x Cao đẳng Tin học ứng dụng
65 6 CDTHUD2314 Nguyễn Ngọc Anh Thư 24/03/2005 Nữ Kinh x Cao đẳng Tin học ứng dụng

Danh sách có 65 thí sinh

STT Số báo danh Họ tên Ngày sinh Giới
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